
 

PHẦN I (tiếp theo) 

DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND-HC ngày     /6/2025 của Ủy ban nhân dân Tỉnh) 

 

 

I. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản quy phạm 

pháp luật quy định  

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

1.  1.001699 

Xác định, xác định lại 

mức độ khuyết tật và cấp 

Giấy xác nhận khuyết tật 

25 ngày  

làm việc 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả thuộc 

UBND cấp 

xã 

Không 

- Luật người khuyết tật ngày 

17 tháng 6 năm 2010; 

- Nghị định số 28/2012/NĐ-

CP ngày 10 tháng 4 năm 

2012 của Chính phủ Quy 

định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật 

người khuyết tật. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-

CP ngày 27 tháng 02 năm 

2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-

CP ngày 28/02/2025 của 

Chính phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI; 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI; 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2476


2 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản quy phạm 

pháp luật quy định  

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

thành phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh, thành phố 

thuộc thành phố trực thuộc 

trung ương. 

- Thông tư số 01/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 02 tháng 

01 năm 2019 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã 

hội quy định về việc xác 

định mức độ khuyết tật do 

Hội đồng xác định mức độ 

khuyết tật thực hiện. 

- Thông tư số 08/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 

năm 2023 của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 

điều của các Thông tư, 

Thông tư Liên tịch có quy 

định liên quan đến việc nộp, 

xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm 

trú giấy hoặc giấy tờ có yêu 

cầu xác nhận nơi cư trú khi 

thực hiện thủ tục hành chính 

thuộc lĩnh vực quản lý của 



3 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản quy phạm 

pháp luật quy định  

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

Bộ Lao động - Thương binh 

và xã hội. 

2.  1.001653 
Cấp đổi, cấp lại Giấy xác 

nhận khuyết tật 

05 ngày 

làm việc 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả thuộc 

UBND cấp 

xã 

Không 

- Luật người khuyết tật ngày 17 

tháng 6 năm 2010; 

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 4 năm 2012 của 

Chính phủ Quy đị nh chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật người khuyết tật. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 02 năm 2025 

của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-

CP ngày 28/02/2025 của 

Chính phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương và 

Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến  

toàn trình. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến  

toàn trình. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2416
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản quy phạm 

pháp luật quy định  

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương. 

- Thông tư số 01/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 02 tháng 01 

năm 2019 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội quy 

định về việc xác định mức độ 

khuyết tật do Hội đồng xác 

định mức độ khuyết tật thực hiện. 

- Thông tư số 08/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 

năm 2023 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 

điều của các Thông tư, Thông 

tư Liên tịch có quy định liên 

quan đến việc nộp, xuất trình 

sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy 

hoặc giấy tờ có yêu cầu xác 

nhận nơi cư trú khi thực hiện 

thủ tục hành chính thuộc lĩnh 

vực quản lý của Bộ Lao động - 

Thương binh và xã hội. 

3.  
2.000355 

 

Đăng ký hoạt động đối 

với cơ sở trợ giúp xã hội 

dưới 10 đối tượng có 

hoàn cảnh khó khăn 

10 ngày  

làm việc 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả thuộc 

UBND cấp 

xã 

Không 

- Nghị định số 103/2017/NĐ-

CP ngày 12 tháng 9 năm 2017 

của Chính phủ quy định về 

thành lập, tổ chức, hoạt động, 

giải thể và quản lý các cơ sở trợ 

giúp xã hội. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1136


5 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản quy phạm 

pháp luật quy định  

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 02 năm 2025 

của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP 

ngày 28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương và Ủy 

ban nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 

phố thuộc thành phố trực thuộc 

trung ương. 

trực tuyến  

toàn trình. 

trực tuyến  

toàn trình. 

4.  2.000751 

Trợ giúp xã hội khẩn cấp 

về hỗ trợ làm nhà ở, sửa 

chữa nhà ở 

02 ngày  

làm việc 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả thuộc 

UBND cấp 

xã 

Không 

- Nghị định số 20/2021/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chính sách 

trợ giúp xã hội đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 02 năm 2025 

của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP 

ngày 28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến  

toàn trình. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến  

toàn trình. 



6 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản quy phạm 

pháp luật quy định  

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương và Ủy 

ban nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 

phố thuộc thành phố trực thuộc 

trung ương. 
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